
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI SỞ GDĐT NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số              /BC-SGDĐT ngày        /       /2023 của Sở GDĐT Nam Định)

Số báo cáo viên pháp
luật cấp tỉnh

(Người)

Kết quả hoạt động PBGDPL

PBGDPL trực tiếp Thi tìm hiểu pháp luật
Số tài liệu PBGDPL

được phát hành, đăng
tải trên Internet

Kinh phí dành cho công tác PBGDPL
(Đơn vị tính: triệu đồng)

Tổng
số

Trong đó: Số
người tham gia
PBPL trực tiếp

Số cuộc
(Cuộc)

Số lượt người
tham dự

(Lượt người)

Số cuộc thi
(Cuộc)

Số lượt người dự
thi

(Lượt người)

Số tài liệu
PBGDPL được

phát hành

Số lượng tài
liệu đăng tải
trên Internet

Tổng số
kinh phí

Chia ra

Kinh phí NSNN
Kinh phí
từ nguồn

hỗ trợ
khác

Kinh phí NSNN
phân bổ thường

xuyên

Kinh phí NSNN
cấp theo chương

trình, đề án

01 01 12* Khoảng
2.000 5** Khoảng

2.000 0 290 350 350 0 0

      *: Tập huấn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023; tập huấn thanh tra thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024; Tập huấn nâng cao
năng lực quản lý chuyên môn trong triển khai thực hiện CT GDPT 2018 cấp THPT; Tập huấn công tác tư vấn tâm lý trong trường học; Tập huấn
bồi dưỡng công tác tổ chức bộ máy; quản lý sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, NLĐ; Tập huấn hướng dẫn thực hiện các
quy định của pháp luật về công tác PCCC&CNCH năm 2023; Tập huấn triển khai phần mềm quản lý CBCCVC; Tập huấn nâng cao năng lực xây
dựng văn hóa nhà trường tiểu học cho CBQL cốt cán, giáo viên cốt cán; Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn học Quốc phòng và an
ninh năm 2023; Tập huấn tăng cường công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống ma túy trong trường học năm học 2023- 2024; Tập huấn tuyên
truyền về giáo dục pháp luật ATGT và triển khai công tác ATGT năm học 2023-2024; Tập huấn bồi dưỡng công tác đánh giá viên chức, đánh giá
chuẩn nghề nghiệp và triển khai đánh giá công tác tổ chức cán bộ năm học 2022-2023; Tập huấn, quán triệt thực hiện Hướng dẫn số 25-
HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 va ̀quy định của pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích, bồi thường Nhà nước, xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực giáo dục…

      ** Sở GDĐT tổ chức và phát động hưởng ứng, tham gia các cuộc thi như: Cuộc thi "An toán giao thông cho nụ cười ngày mai"; Cuộc thi trực
tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam"; Cuộc thi "Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy"; Cuộc thi viết "Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu
nước của dân tộc Việt Nam" năm 2023; Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng...

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



         UBND TỈNH NAM ĐỊNH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC VĂN BẢN, TÀI LIỆU ĐĂNG TẢI TRÊN INTERNET

STT Tên văn bản Số hiệu Ngày
ban hành

1 BẢN TIN CCHC SỐ 37-2023 25/10/2023
2 BẢN TIN CCHC SỐ 36-2023 25/10/2023
3 BẢN TIN CCHC SỐ 39-2023 25/10/2023
4 BẢN TIN CCHC SỐ 40-2023 25/10/2023
5 BẢN TIN CCHC SỐ 38-2023 25/10/2023

6 Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 1317/QĐ-
UBND ngày 04/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 2094/QĐ-UBND 25/10/2023

7

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số
Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài
chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực
tuyến

63/2023/TT-BTC 25/10/2023

8
Tài liệu Hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ hai Tổ
công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng
Chính phủ với các địa phương

16/10/2023

9

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành
chính năm 2023 của các sở, ban, ngành; UBND các
huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên
địa bàn tỉnh Nam Định

133/KH-UBND 11/10/2023

10

Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng
và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa
giải ở cơ sở

56/2023/TT-BTC 11/10/2023

11 Quyết định V/v công khai tình hình thực hiện dự toán
NSNN Quý III năm 2023 1250/QĐ-SGDĐT 09/10/2023

12
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong
lĩnh vực giáo dục

41/2020/TT-BGDĐT 06/10/2023

13

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số
văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

16/2023/TT-BGDĐT 06/10/2023

14
Nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được
trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua
thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước

37/2023/UBTVQH15 06/10/2023
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15 Nghị định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe
ô tô 72/2023/NĐ-CP 06/10/2023

16
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và
Đào tạo tại Hội nghị giao ban công tác tháng 9 năm
2023

1733/TB-SGDĐT 05/10/2023

17 Thông tư quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ
chuyên ngành Tư pháp 02/2023/TT-BTP 02/10/2023

18
Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức
nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ
chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính

54/2023/TT-BTC 02/10/2023

19
Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản
lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn
vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ

14/2022/TT-BNV 02/10/2023

20 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức
nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ 11/2022/TT-BNV 02/10/2023

21 Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ
sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 140/2017/NĐ-CP 02/10/2023

22

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức
nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong
cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và
công nghệ

16/2023/TT-BKHCN 02/10/2023

23
Thông tư ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm công
chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng
trong các cơ quan, tổ chức hành chính

02/2023/TT-VPCP 02/10/2023

24
Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ
năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu
trách nhiệm vì lợi ích chung

73/2023/NĐ-CP 02/10/2023

25 Quyết định quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải
báo cáo 11/2023/QĐ-TTg 02/10/2023

26 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật
Phòng, chống rửa tiền 19/2023/NĐ-CP 02/10/2023

27 Luật phòng, chống rửa tiền 14/2022/QH15 02/10/2023

28

Thông tư ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai
thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về
cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà
nước

06/2023/TT-BNV 27/09/2023

29 Nghị định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của
cơ quan nhà nước 47/2020/NĐ-CP 27/09/2023

STT Tên văn bản Số hiệu Ngày
ban hành
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30
Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Nam Định

216/KH-SGDĐT 26/09/2023

31
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình thực hiện
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” giai đoạn 2021-2026

1087/KH-SGDĐT 26/09/2023

32
Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện Phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
tỉnh Nam Định giai đoạn 2021- 2026

46/KH-BCĐ 26/09/2023

33
Quyết định V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của BCĐ Phong trào " Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hoá" tỉnh Nam Định

198/QĐ-UBND 26/09/2023

34
Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCHTW Đảng khoá
XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

33-NQ/TW 2014 26/09/2023

35 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên
chức 112/2020/NĐ-CP 26/09/2023

36
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử
lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

71/2023/NĐ-CP 26/09/2023

37 BẢN TIN CCHC SỐ 37-2023 26/09/2023
38 BẢN TIN CCHC SỐ 36-2023 26/09/2023

39

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ
Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ
tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên
họp thứ nhất của Tổ công tác ngày 08 tháng 9 năm
2023

372/TB-VPCP 26/09/2023

40 Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện
công tác khen thưởng năm học 2023 - 2024 1687/KH-SGDĐT 25/09/2023

41 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 về Công
tác pháp chế 5132/BGDĐT-PC 21/09/2023

42
Hướng dẫn tạm thời thực hiện quản lý thu, chi học phí
đối với cơ sở giáo dục do tỉnh quản lý năm học 2023-
2024.

1629/SGDĐT-KHTC 19/09/2023

43

Hướng dẫn về việc thực hiện quản lý thu, chi các
khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối
với cơ sở giáo dục công lập do tỉnh quản lý năm học
2023-2024

1628/SGDĐT-KHTC 19/09/2023

STT Tên văn bản Số hiệu Ngày
ban hành
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44
Thông tư số hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu
hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong
cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

05/2023/TT-BNV 18/09/2023

45
Quyết định v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ
tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh
Nam Định

1806/QĐ-UBND 15/09/2023

46 Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức
nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục 15/2023/TT-BGDĐT 15/09/2023

47 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình
sự số 100/2015/QH13 12/2017/QH14 15/09/2023

48 Bộ Luật Hình sự 100/2015/QH13 15/09/2023

49

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật
Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội
đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh
hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con

10/2020/TT-
BLĐTBXH 15/09/2023

50

Nghị định Quy định về người lao động nước ngoài
làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người
lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân
nước ngoài tại Việt Nam

152/2020/NĐ-CP 15/09/2023

51
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao
động và quan hệ lao động

145/2020/NĐ-CP 15/09/2023

52 Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu 135/2020/NĐ-CP 15/09/2023
53 Bộ Luật Lao động 45/2019/QH14

54

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng.

12/2019/TT-BNV 15/09/2023

55 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật thi đua, khen thưởng 91/2017/NĐ-CP 15/09/2023

56 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua,
khen thưởng 39/2013/QH13 15/09/2023

57 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua,
khen thưởng 47/2005/QH11 15/09/2023

58 Luật Thi đua, khen thưởng 15/2003/QH11 15/09/2023
59 Luật Thi đua, khen thưởng 06/2022/QH15 15/09/2023

60 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 100/2019/NĐ-CP 15/09/2023

61 Luật Giao thông đường bộ 15/VBHN-VPQH 15/09/2023

STT Tên văn bản Số hiệu Ngày
ban hành
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62 Quyết định V/v công bố công khai quyết toán NSNN
của Văn phòng Sở GDĐT Nam Định năm 2022 1197/QĐ-SGDĐT 15/09/2023

63 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào
tạo tại Hội nghị giao ban công tác tháng 8 năm 2023 1627/TB-SGDĐT 14/09/2023

64
Nghị quyết Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín
nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội
đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

96/2023/QH15 13/09/2023

65

Luật số 23/2023/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của
công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh,
quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

23/2023/QH15 13/09/2023

66 Luật số 21/2023/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Công an nhân dân 21/2023/QH15 13/09/2023

67 BẢN TIN CCHC SỐ 35-2023 13/09/2023

68
Quyết định v/v ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê
và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ
thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

1784/QĐ-UBND 13/09/2023

69
Quyết định V/v công bố công khai bổ sung dự toán
chi NSNN năm 2023 của Văn phòng Sở GDĐT Nam
Định

1104/QĐ-SGDĐT 11/09/2023

70
Khung chương trình bổ trợ chương trình tiếng Anh
chính khóa triển khai thực hiện Đề án 1792 đã được
kiểm duyệt

07/09/2023

71 BẢN TIN CCHC SỐ 34-2023 07/09/2023
72 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/2023/QH15 07/09/2023
73 Luật Phòng thủ dân sự 18/2023/QH15 07/09/2023
74 Luật Hợp tác xã 17/2023/QH15 07/09/2023
75 Luật Giao dịch điện tử 20/2023/QH15 07/09/2023
76 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 07/09/2023
77 Luật Giá 16/2023/QH15 07/09/2023

78
Nghị định Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn,
tổ dân phố

33/2023/NĐ-CP 07/09/2023

79 Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trong
tỉnh Nam Định lĩnh vực Nội vụ 1734/QĐ-UBND 07/09/2023

STT Tên văn bản Số hiệu Ngày
ban hành
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80

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của
Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành
lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị
hành chính

66/2023/NĐ-CP 31/08/2023

81 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật
Thực hiện dân chủ ở cơ sở 59/2023/NĐ-CP 31/08/2023

82 BẢN TIN CCHC SỐ 32-2023 31/08/2023
83 BẢN TIN CCHC SỐ 33-2023 31/08/2023
84 BẢN TIN CCHC SỐ 31-2023 31/08/2023

85 Công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024 về
công tác pháp chế 1528/SGDĐT-VP 30/08/2023

86

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư
tưởng và công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể
chất, y tế trường học, công nghệ thông tin năm học
2023-2024

1515/SGDĐT-
GDCTHSSV 30/08/2023

87
Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế
hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-
2024 của ngành Giáo dục

2457/QĐ-BGDĐT 30/08/2023

88

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị nhà giáo, CBQLGD,
người lao động và Hội nghị người lao động; hoạt động
của Ban Thanh tra nhân dân trong trường học và cơ
quan quản lý giáo dục tỉnh Nam Định

1452/HDLT-SGDĐT-
CĐGD 24/08/2023

89 V/v triển khai một số hoạt động đầu năm học 2023-
2024 1431/SGDĐT-VP 21/08/2023

90
Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa
các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2344/QĐ-BGDĐT 16/08/2023

91 Quyết định V/v khen thưởng cho giáo viên, học sinh
đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023 07/QĐ-QKH 16/08/2023

92
Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Luật Thanh tra

43/2023/NĐ-CP 16/08/2023

93
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông
tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

03/2023/TT-BTP 11/08/2023

94 V/v thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023
của Thủ tướng Chính phủ 505/UBND-VP8 11/08/2023

STT Tên văn bản Số hiệu Ngày
ban hành
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95
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Về việc đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp
tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

23/CT-TTg 11/08/2023

96 BẢN TIN CCHC SỐ 30-2023 11/08/2023

97 V/v xây dựng bộ chỉ số chấm điểm CCHC cho các
đơn vị trong tỉnh năm 2023. 677/STTTT-CĐS 11/08/2023

98
phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa
XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số
nhiệm vụ về công tác PBGDPL

1363/SGDĐT-VP 09/08/2023

99 Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân
dân tỉnh Nam Định 25/2023/QĐ-UBND 09/08/2023

100
V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho
người, nhà ở và công trình trong mùa mưa bão năm
2023

1338/SGDĐT-VP 07/08/2023

101 Thông báo kết quả xét đề nghị tặng Bằng khen của Bộ
trưởng Giáo dục và Đào tạo 1332/TB-SGDĐT 04/08/2023

102 Công văn về việc đăng tải, sử dụng tài liệu truyền
thông chính sách ban hành văn bản QPPL 1313/SGDĐT-VP 02/08/2023

103 BẢN TIN CCHC SỐ 29-2023 01/08/2023

104 Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ
Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng 103-HD/BTGTU 01/08/2023

105 BẢN TIN CCHC SỐ 28-2023 01/08/2023

106 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào
tạo tại Hội nghị giao ban công tác tháng 7 năm 2023 1279/TB-SGDĐT 01/08/2023

107 Triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét
tuyển đại học năm 2023

1261/SGDĐT-
GDCN&GDTX 28/07/2023

108 V/v thông báo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt
kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 448/UBND-VP8 24/07/2023

109 BẢN TIN CCHC SỐ 27-2023 19/07/2023

110
V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho
người, nhà ở và công trình trong mùa mưa bão năm
2023

1415/SXD-CCGĐ 18/07/2023

111 Công điện về việc triển khai các biện pháp ứng phó
với Bão số 1 năm 2023 1214/CĐ-SGDĐT 17/07/2023

112 QĐ công bố, công khai bổ sung dự toán chi NSNN
năm 2023 của Văn phòng Sở GDĐT Nam Định 953/QĐ-SGDĐT 12/07/2023

STT Tên văn bản Số hiệu Ngày
ban hành
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113 QĐ công bố, công khai bổ sung dự toán chi NSNN
năm 2023 của Văn phòng Sở GDĐT Nam Định 952/QĐ-SGDĐT 12/07/2023

114 QĐ công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6
tháng đầu năm 2023 951/QĐ-SGDĐT 12/07/2023

115 Thực hiện nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn
thiện, tổ chức thi hành pháp luật 1193/SGDĐT-VP 12/07/2023

116 Tập huấn giáo viên thực hiện chương trình, SGK các
môn học/HĐGD lớp 4 năm học 2023-2024 1164/SGDĐT-GDTH 11/07/2023

117
Kế hoạch tổ chức chương trình “Bộ trưởng gặp gỡ nhà
giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục, Đào
tạo năm 2023

1146/KH-SGDĐT 10/07/2023

118 Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô 73/2022/QH15 06/07/2023
119 BẢN TIN CCHC SỐ 25-2023 06/07/2023
120 BẢN TIN CCHC SỐ 24-2023 06/07/2023

121

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Luật Thanh tra (co ́hiệu lực tư ̀ngày
15/8/2023)

43/2023/NĐ-CP 03/07/2023

122

Kế hoạch triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực
hiện Chương trình hành động của Chính phủ về việc
thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022
của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Khóa XIII

1099/KH-SGDĐT 30/06/2023

123 V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xét tặng
danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú 1085/SGDĐT-VP 28/06/2023

124 V/v thông báo dự kiến điểm chuẩn xét trúng tuyển đợt
2 vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2023-2024 1065/SGDĐT-GDTrH 26/06/2023

125 Nghị định Quy định về tinh giản biên chế 29/2023/NĐ-CP 23/06/2023
126 BẢN TIN CCHC SỐ 23-2023 23/06/2023
127 BẢN TIN CCHC SỐ 22-2023 23/06/2023
128 BẢN TIN CCHC SỐ 21-2023 23/06/2023

129
Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng thuộc Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Nam Định

897/QĐ-SGDĐT 23/06/2023

130 Thông tư Bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục 12/2023/TT-BGDĐT 23/06/2023

131 V/v triển khai Hệ thống theo dõi nhiệm vụ 117/UBND-VP2 23/06/2023

132 Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trong
tỉnh Nam Định 1117/QĐ-UBND 23/06/2023

STT Tên văn bản Số hiệu Ngày
ban hành

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



133
Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các ứng
viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân,
Nhà giáo Ưu tú năm 2023

57/TB-HĐNGND-
NGƯT 21/06/2023

134 Tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
tỉnh Nam Định lần thứ X (2023) 1035/SGDĐT-VP 21/06/2023

135
Quyết định V/v công khai kinh phí miễn giảm học phí,
hỗ trợ chi phí học tập và thực hiện chính sách với
người khuyết tật năm học 2022-2023

894/QĐ-SGDĐT 09/06/2023

136
THÔNG BÁO Về việc bổ nhiệm, điều động và bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị thuộc,
trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định

964/TB-SGDĐT 08/06/2023

137
Quyết định V/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc
Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà
nước

890/QĐ-SGDĐT 07/06/2023

138 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào
tạo tại Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2023 944/TB-SGDĐT 05/06/2023

139 BẢN TIN CCHC SỐ 20-2023 02/06/2023

140
Quyết định V/v công bố công khai bổ sung dự toán
chi NSNN năm 2023 của Văn phòng Sở GDĐT Nam
Định

869/QĐ-SGDĐT 02/06/2023

141 Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ
tục hành chính Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến 646/TB-STP 01/06/2023

142 Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 867/SGDĐT-VP 24/05/2023

143 BẢN TIN CCHC SỐ 19-2023 23/05/2023
144 BẢN TIN CCHC SỐ 18-2023 23/05/2023

145
Quyết định V/v công khai TTHC nội bộ trong hệ
thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Sở GDĐT

354/QĐ-SGDĐT 22/05/2023

146 Quyết định ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu
phòng, chống thiên tai 16/2023/QĐ-UBND 22/05/2023

147 Luật Thanh tra năm 2022 (co ́hiệu lực thi hành từ
ngày 01/7/2023) 11/2022/QH15 19/05/2023

148
Bản sao Kết luận 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban
Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW
ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư

19/05/2023

149 Hướng dẫn lựa chọn, sử dụng SGK lớp 4, lớp 8, lớp
11 từ năm học 2023-2024 827/SGDĐT-GDTH 18/05/2023

STT Tên văn bản Số hiệu Ngày
ban hành
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150 V/v thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 1186/SKH&ĐT-QLN 18/05/2023

151 Sử dụng Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong
lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 816/SGDĐT-VP 16/05/2023

152 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban
Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Nam Định 28/QĐ-BCĐ 16/05/2023

153 Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ
đạo Cải cách hành chính tỉnh Nam Định 29/QĐ-BCĐ 16/05/2023

154 thực hiện Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 04/5/2023
của Thủ tướng Chính Phủ 101/UBND-VP2 16/05/2023

155
Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm
Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái
quốc (11/6/1948-11/6/2023)

814/KH-SGDĐT 16/05/2023

156 Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
không chuyên năm học 2023 - 2024 770/SGDĐT-QLCLGD 15/05/2023

157 Hướng dẫn thực hiện quản lý thu, chi học phí đối với
cơ sở giáo dục do tỉnh quản lý năm học 2022-2023. 780/SGDĐT-KHTC 15/05/2023

158
Quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp
11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa
bàn tỉnh Nam Định

945/QĐ-UBND 12/05/2023

159 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực
trọng tâm, liên ngành 277/UBND-VP8 12/05/2023

160
phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 733/CT-
BGDĐT ngày 10/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo

800/SGDĐT-VP 12/05/2023

161 Quyết định công khai Danh mục TTHC sửa đổi, bổ
sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT 354/QĐ-SGDĐT 12/05/2023

162 Quyết định công khai Danh mục TTHC sửa đổi, bổ
sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT 422/QĐ-SGDĐT 12/05/2023

163 Bản tin CCHC số 17 12/05/2023
164 Bản tin CCHC số 16 12/05/2023
165 Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô 21/2023/NĐ-CP 12/05/2023

166 V/v đưa Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nam
Định chính thức hoạt động 838-CV/VPTU 11/05/2023

167
Thông báo kết quả tại Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng
nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ và bảo vệ bí mật
nhà nước năm 2023

738/TB-SGDĐT 08/05/2023

168 Hướng dẫn thay đổi xác thực bằng số điện thoại trên
DVC Quốc gia 28/04/2023

STT Tên văn bản Số hiệu Ngày
ban hành
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169 BẢN TIN CCHC SỐ 15-2023 26/04/2023

170
Kê hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển
hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam
Định giai đoạn 2022-2025

675/KH-SGDĐT 24/04/2023

171 V/v phối hợp trong thực hiện quản lý chứng thư số
chuyên dùng Chính phủ. 195/STTTT-CĐS 24/04/2023

172 BẢN TIN CCHC SỐ 14-2023 21/04/2023
173 Tài liệu họp Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ 21/04/2023

174
Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số
29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI

664/KH-SGDĐT 21/04/2023

175 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, và
sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng 15/2022/QĐ-UBND 20/04/2023

176 Nghị quyết Về chính sách phát triển nghề công chứng 172/NQ-CP 20/04/2023

177 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Công chứng 29/2015/NĐ-CP 20/04/2023

178 Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân 13/2023/NĐ-CP 20/04/2023
179 Luật Công chứng 53/2014/QH13 20/04/2023

180

Thông tư số Quy định về quản lý, vận hành, kết nối,
sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng
truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng,
Nhà nước

27/2017/TT-BTTTT 20/04/2023

181

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều
của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của
Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo
cấp độ

12/2022/TT-BTTTT 20/04/2023

182

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ
trưởng Bộ TT&TT quy định về quản lý, vận hành, kết
nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng
truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng,
Nhà nước

12/2019/TT-BTTTT 20/04/2023

183
Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ
điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025,
định hướng đến năm 2030

942/QĐ-TTg 20/04/2023

184

Quyết định Quy định về định danh và xác thực điện tử
trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở
dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia
về xuất nhập cảnh

34/2021/QĐ-TTg 20/04/2023

STT Tên văn bản Số hiệu Ngày
ban hành
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185

Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ
liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm
nhìn đến năm 2030

06/QĐ-TTg 20/04/2023

186 Quyết định phê duyệt chương trình chuyển đổi số
quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 749/QĐ-TTg 20/04/2023

187 Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ
quan nhà nước 47/2020/NĐ-CP 20/04/2023

188 Nghị định về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 45/2020/NĐ-CP 20/04/2023

189 Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử 59/2022/NĐ-CP 20/04/2023

190 Luật giao dịch điện tử 51/2005/QH11 20/04/2023

191 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 27/QĐ-VPUBND 20/04/2023

192 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày
12/4/2023 của UBND tỉnh Nam Định 634/SGDĐT-VP 19/04/2023

193 Kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn vệ
sinh, lao động, năm 2023 633/KH-SGDĐT 19/04/2023

194 Thông tư Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an
toàn, vệ sinh lao động

02/2017/TT-
BLĐTBXH 16/04/2023

195
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

88/2020/NĐ-CP 16/04/2023

196

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật an
toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ
thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao
động và quan trắc môi trường lao động

44/2016/NĐ-CP 16/04/2023

197 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật An toàn, vệ sinh lao động 39/2016/NĐ-CP 16/04/2023

198
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

37/2016/NĐ-CP 16/04/2023

199 Luật an toàn vệ sinh lao động 84/2015/QH13 16/04/2023
200 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 10/2022/QH15 16/04/2023
201 BẢN TIN CCHC SỐ 13-2023 16/04/2023

202 Nghị định về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo
cấp độ 85/2016/NĐ-CP 15/04/2023

STT Tên văn bản Số hiệu Ngày
ban hành
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203
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện
một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công
nghiệp công nghệ thông tin

71/2007/NĐ-CP 15/04/2023

204 Luật Công nghệ thông tin 67/2006/QH11 15/04/2023
205 Luật an toàn thông tin mạng 86/2015/QH13 15/04/2023

206
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và
Đào tạo tại Hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm
2023

620/TB-SGDĐT 14/04/2023

207 Quyết định V/v công khai tỉnh hình thực hiện dự toán
NSNN Quý I năm 2023 388/QĐ-SGDĐT 14/04/2023

208 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An
ninh mạng 53/2023/NĐ-CP 12/04/2023

209 Luật An ninh mạng 12/04/2023

210
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND
ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm
bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định

10/2023/QĐ-UBND 12/04/2023

211 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị
định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 10/2023/NĐ-CP 12/04/2023

212 V/v hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyển sinh
vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 581/SGDĐT-GDTrH 11/04/2023

213

Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi
hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục
hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi
trường điện tử.

01/2023/TT-VPCP 06/04/2023

214

Quyết định Phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất
01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập
thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 -
2030"

338/QĐ-TTg 06/04/2023

215 Thông báo về thời gian làm việc mùa hè năm 2023 561/TB-SGDĐT 06/04/2023

216
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo
Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh
Nam Định năm 2023

58/KH-UBND 06/04/2023

217 BẢN TIN CCHC SỐ 11-2023 05/04/2023
218 BẢN TIN CCHC SỐ 12-2023 05/04/2023

219

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành
chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào
tạo, UBND cấp huyện

638/QĐ-UBND 04/04/2023

STT Tên văn bản Số hiệu Ngày
ban hành
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220 Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn
thư lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 538/KH-SGDĐT 04/04/2023

221 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ
trong tỉnh Nam Định 627/QĐ-UBND 03/04/2023

222 Quyết định Về việc ban hành Chương trình thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 363/QĐ-SGDĐT 01/04/2023

223 Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù
chữ năm 2023 50/KH-UBND 30/03/2023

224 Hướng dẫn tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt
Nam năm 2023

491/SGDĐT-
GDCN&GDTX 30/03/2023

225 V/v hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyển sinh
vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 422/SGDĐT-GDTrH 29/03/2023

226

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế
thi TNTHPT ban hành kèm theo Thông tư số
15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được
sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-
BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo

06/2023/TT-BGDĐT 29/03/2023

227 tuyên truyền sử dụng Tổng đài 156 tra cứu thông tin
tên miền 469/SGDĐT-VP 27/03/2023

228 Hệ thống tra cứu thông tin tên Miền 24/03/2023
229 BẢN TIN CCHC SỐ 10-2023 24/03/2023

230
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và
Đào tạo tại Hội nghị giao ban 8 tuần đầu học kỳ II
năm học 2022-2023

454/TB-SGDĐT 23/03/2023

231
Nghị định quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành
án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người
không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

71/2016/NĐ-CP 22/03/2023

232 Luật Tố tụng hành chính 22/03/2023

233

Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi,
bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý
của Bộ Giáo dục và Đào tạo

711/QĐ-BGDĐT 21/03/2023

234
triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày
24/02/2023 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số
14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ

419/SGDĐT-VP 20/03/2023

235 Kế hoạch Triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật kỳ 2019 - 2023 413/KH-SGDĐT 20/03/2023

STT Tên văn bản Số hiệu Ngày
ban hành
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236 Thông báo Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp
năm học 2023-2024 397/SGDĐT-GDTrH 17/03/2023

237 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào
các lớp đầu cấp năm học 2023 - 2024 526/QĐ-UBND 17/03/2023

238 BẢN TIN CCHC SỐ 9-2023 15/03/2023
239 BẢN TIN CCHC SỐ 08-2023 11/03/2023

240
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính
quyền năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam
Định

333/KH-SGDĐT 10/03/2023

241 Quyết định ban hành Chương trình điều tra thống kê
quốc gia 03/2023/QĐ-TTg 07/03/2023

242 Quyết định ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp
tỉnh, cấp huyện, cấp xã 05/2023/QĐ-TTg 07/03/2023

243
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng TĐKT Trung
ương

47/TB-VPCP 03/03/2023

244
Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng
và quyết toán kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác
kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL

09/2023/TT-BTC 03/03/2023

245 Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của
Chính phủ tại Phiên họp thứ 3 ngày 03/02/2023 55/TB-VPCP 03/03/2023

246 Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào
công chức 06/2023/NĐ-CP 03/03/2023

247 BẢN TIN CCHC SỐ 06-2023 02/03/2023
248 BẢN TIN CCHC SỐ 07-2023 02/03/2023

249
Thông báo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm
2022 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện,
thành phố tỉnh Nam Định

35/TB-UBND 02/03/2023

250 Nghị quyết 106/2022/NQ-HĐND 106/2022/NQ-HĐND 27/02/2023

251 Hướng dẫn nộp sản phẩm tham dự cuộc thi thiết kế
bài giảng điện tử năm học 2022-2023 cấp Tiểu học 246/SGDĐT-GDTH 24/02/2023

252 Về việc phối hợp chỉ đạo công tác nuôi dưỡng và đảm
bảo an toàn cho trẻ tại cơ sở GDMN 423/BGDĐT-GDMN 24/02/2023

253
Nghị định sửa đổi các nghị định liên quan đến việc
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực
hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

104/2022/NĐ-CP 23/02/2023

254 BẢN TIN CCHC SỐ 05-2023 22/02/2023

STT Tên văn bản Số hiệu Ngày
ban hành
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255
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 cơ quan
Sở Giáo dục và Đào tạo

227/KH-SGDĐT 21/02/2023

256 Kế hoạch Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023 223/KH-SGDĐT 21/02/2023

257 Quyết định công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm
2022 62/QĐ-BXD 20/02/2023

258
Phương án Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn năm 2023 cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Nam
Định

212/PA-SGDĐT 20/02/2023

259 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
năm 2023 cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định 211/KH-SGDĐT 20/02/2023

260
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ năm 2023 cơ quan Sở Giáo dục và
Đào tạo Nam Định

210/KH-SGDĐT 20/02/2023

261 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua, khen
thưởng năm 2023 207/KH-SGDĐT 20/02/2023

262
Quyết định v/v công khai danh sách cá nhân đề nghị
xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 16 - năm
2023

10/QĐ-HĐ 20/02/2023

263

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày
13/02/2023 của UBND tỉnh về tăng cường công tác
chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí,
trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn
hiện nay

199/SGDĐT-VP 17/02/2023

264 Kế hoạch Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm
2023 195/KH-SGDĐT 16/02/2023

265 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Nam Định 155/KH-SGDĐT 09/02/2023

266
Thông tư 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 quy định
chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính

01/2023/TT-BTP 09/02/2023

267 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào
tạo tại Hội nghị giao ban công tác tháng 01 năm 2023 149/TB-SGDĐT 08/02/2023

268
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Về
hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan
hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

111/2022/NĐ-CP 06/02/2023

269 Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm 12/2022/TT-BNV 06/02/2023
270 BẢN TIN CCHC SỐ 04-2023 06/02/2023
271 BẢN TIN CCHC SỐ 03-2023 06/02/2023
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272 BẢN TIN CCHC SỐ 02-2023 06/02/2023
273 BẢN TIN CCHC SỐ 01-2023 06/02/2023

274
Thông báo danh sách GVNN đủ điều kiện dạy tiếng
Anh trong các trường phổ thông theo Đề án 1792 năm
2023

124, 340/SGDĐT-
GDTrH, 02/02/2023

275 Thông báo kết quả họp Hội đồng Sở GDĐT xét tặng
Danh hiệu NGND. NGƯT lần thứ 16 năm 2023 04/TB-HĐSGDĐT 02/02/2023

276 tập trung thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên
đán Quý Mão 2023 111/SGDĐT-VP 31/01/2023

277 phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội
thông qua 106/SGDĐT-VP 31/01/2023

278 Báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão
năm 2023 102/BC-SGDĐT 30/01/2023

279 Quyết định Công khai tình hình thực hiện dự toán
NSNN năm 2022 27/QĐ-SGDĐT 30/01/2023

280

Kế hoạch Duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản
lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN
9001:2015 vào hoạt động cơ quan Sở Giáo dục và
Đào tạo Nam Định năm 2023

90/KH-SGDĐT 18/01/2023

281 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm
2023 79/KH-SGDĐT 17/01/2023

282
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục
và Đào tạo

4668/QĐ-BGDĐT 12/01/2023

283 Hướng dẫn sử dụng nút kiểm tra CSDL quốc gia về
dân cư trên Cổng DVC tỉnh Nam Định 09/01/2023

284 Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước
của ngành Giáo dục và Đào tạo Nam Định năm 2023 38/KH-SGDĐT 09/01/2023

285 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm
2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định 37/KH-SGDĐT 09/01/2023

286 BẢN TIN CCHC SỐ 51 09/01/2023

287 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm
2023 39/KH-SGDĐT 09/01/2023

288
Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về kế
hoạch trồng cây, trồng rừng và phát động Tết trồng
cây Xuân Quý Mão năm 2023

36/SGDĐT-VP 09/01/2023

289 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Nam Định 09/KH-SGDĐT 03/01/2023

290 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính
năm 2023 2104/KH-SGDĐT 03/01/2023
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